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Câu 1:

Các loại thuốc kháng sinh được dùng để chống:

A. Đau nhức đầu.
B. Cảm sốt.

C. Vi khuẩn.

D. Nhiễm trùng.

Câu 2:

Nơi khai sinh cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi?



A. Phòng Lao động thương binh và xã hội.


B. Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi.



C. UBND xã, phường hoặc công an cơ sở gần nhất.



D. Tất cả các địa điểm trên.
Câu 3:

Phần lãnh thổ Việt Nam hẹp nhất theo chiều Đông Tây thuộc địa bàn tỉnh nào? 

A.Huế

B.Nghệ An

C.Quảng Bình

D.Đà Nẵng

Câu 4:

Đền Hùng, nơi thờ phụng tổ tiên của dân tộc Việt Nam được xây dựng ở:

A. Phú Thọ.           
B. Tuyên Quang.

C. Hà Nội.              

D. Yên Bái. 
Câu 5:

Hãy cho biết Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo nay thuộc xã nào của huyện Bù Đăng ?



A. Xã Bom Bo.


B. Xã Bình Minh.


C. Xã Minh Hưng.



D. Xã Đường 10.

Câu 6:

Luật Thanh niên chính thức có hiệu lực vào thời gian nào ?



A. 01/07/2006      

B. 29/11/2006            

C. 01/07/2007            

D. 29/11/2005

Câu 7:

Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập khi nào ?



A. Tháng 3/1929      

B. Tháng 4/1929      

C. Tháng 2/1929     

D. Tháng 2/1930    

Câu 8:

Ngày 26/3/1966 BH dự lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập đoàn Bác đã dành thời gian để:

A. Chỉ dạy thanh niên.

B. Huấn thị thanh niên.
C. Nhắc nhở thanh niên.
D. Khen ngợi thanh niên.
Câu 9:

Đồng chí Bí thư thứ nhất đầu tiên của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là ai?

A. Đ/c Nguyễn Lam.


B. Đ/c Vũ Quang.

C. Đ/c Đặng Quốc Bảo.


D. Đ/c Vũ Mão.

Câu 10:

Ngày 26/3/1931 được chọn là ngày thành lập Đoàn tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ mấy ?

A. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I (2/1950).

B. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (11/1956).

C. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (3/1961).

D. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (11/1980).

Câu 11:

Trang phục đặc trưng của người dân miền Bắc là: 

A. Áo dài.              
B. Áo bà ba.               

C. Áo tứ thân.             

D. Áo the.
Câu 12:

Qua 02 câu thơ: “Đảo nào xa tít Đông nam Trải qua lịch sử từng làm chứng nhân” Đó là Đảo nào ?

A. Côn Đảo
B. Đảo Phú Quốc
C. Quần đảo Trường Sa
D. Quần đảo Hoàng Sa
Câu 13:

Tuổi được phép kết hôn theo luật định là: 

A. Nam 20 - nữ 18 tuổi trở lên.
B. Nam nữ 18 tuổi trở lên. 

C. Nam 22 - nữ 20 tuổi trở lên. 

D. Tất cả đều sai. 
Câu 14:

Một biểu tượng văn hóa gắn liền với nền văn minh sông Hồng đặc trưng là:
A. Trống đồng Ngọc Lũ. 
B. Trống đồng Đông Sơn.                        
C. Cồng chiêng.                                       
D. Nhà sàn.

Câu 15:

Lễ hội Chùa Hương được diễn ra hằng năm bắt đầu vào ngày:

A. Mồng 10 tháng 3 âm lịch.                   
B. Mồng 6 tháng giêng.

C. Ngày 23 tháng chạp.   
D. Mồng 5 tháng 5 âm lịch.                                      

Câu 16:

Huyện Phước Long (nay là thị xã Phước Long) được giải phóng vào ngày, tháng, năm nào ?

A. 14/12/1974 
B. 26/12/1974 
C. 06/01/1975 
D. 06/01/1975 

Câu 17:

Bài ca chính thức của Đoàn (Đoàn ca) Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

A. Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ.

B. Lên đàng.

C. Thanh niên làm theo lời Bác.

D. Hành khúc TNCS Hồ Chí Minh.

Câu 18:

Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930) thông qua các văn kiện nào sau đây ?

A. Chánh cương vắn tắt.
B. Sách lược vắn tắt.

C. Điều lệ vắn tắt và Chương trình vắn tắt.

D. Cả A, B, C.

Câu 19:

Trong lịch sử dựng nước của dân tộc ta, nhà nước đầu tiên được thành lập là nhà nước nào?

A. Âu Việt
B. Lạc Việt

C. Văn Lang

D. Âu Lạc

Câu 20:


“Chống gậy lên non xem trận địa,


Vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây


Quân ta khí mạnh nuốt ngưu đẩu,


Thề diệt xâm lăng lũ sói cầy”

Hãy cho biết tựa đề của bài thơ trên của Bác Hồ ? 

A. "Đăng sơn"

B. "Mới ra tù tập leo núi" 

C. "Pác Bó hùng vĩ"

D. "Nam Ninh Ngục"

Câu 21:

Đối xử với người bị nhiễm HIV là: 

A. Đối xử phân biệt, kỳ thị, rêu rao, cách li với cộng đồng.
B. Giúp đỡ bằng thái độ tôn trọng, lòng nhân ái và chân thành. 

C. Quan tâm động viên. 

D. Câu B và C đúng.
Câu 22:

Trang phục được xem là truyền thống của nước Việt Nam, đó là: 

A. Áo tứ thân.
B. Áo bà ba.

C. Áo dài.                   

D. Áo yếm.

Câu 23:

Nơi lưu danh các học vị tiến sĩ thời xưa:

A. Trường Quốc học Huế.                      
B. Văn miếu Quốc tử giám.

C. Chùa Bút.                                          

D. Chùa Một Cột.
Câu 24:

Đền Hùng, nơi thờ phụng tổ tiên của dân tộc Việt Nam được xây dựng ở:

A. Phú Thọ.           
B. Tuyên Quang.

C. Hà Nội.              

D. Yên Bái. 
Câu 25:

Ấp cộng sản đã gắn liền với truyền thống đấu tranh chống Mỹ cứu nước của Quân và Dân ta, nay thuộc xã nào ở huyện Bù Đăng ?

A. Xã Bom Bo           
B. Xã Đồng Nai

C. Xã Nghĩa Trung.              

D. Xã Thống Nhất 
Câu 26:

Điều lệ Đoàn khóa X nhiệm kỳ 1012 – 2017 quy định độ tuổi kết nạp đoàn viên ?

A. Thanh niên Việt nam tuổi từ 15 đến 35

B. Thanh niên Việt nam tuổi từ 16 đến 30

C. Thanh niên Việt nam tuổi từ đủ 16 đến 30

D. Cả 3 đáp án trên đều sai 

Câu 27:

Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá "như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân" ?



A. Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi.



B. Sự thành lập Đảng cộng sản Pháp.



C. Vụ mưu sát tên toàn quyền Me1clanh của Phạm Hồng Thái.



D. Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

Câu 28:


Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc

“Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!”

Hình của Đảng lồng trong hình của Nước

Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười

Bạn hãy cho biết bốn câu thơ trên trích từ bài thơ nào? Do ai sáng tác? 

A. Bài thơ: “Bác ơi” - Tố Hữu

B. Bài thơ: “Người đi tìm hình của nước” - Chế Lan Viên.

C. Bài thơ: “Bác ơi” - Bảo Định Giang 


D. Bài thơ: “Người đi tìm hình của nước” - Chế Lan Viên.

Câu 29:

Đảo Phú Quốc thuộc địa phận tỉnh thành nào của nước ta ?

A. An Giang

B. Kiên Giang

C. Cà mau

D. Bà Rịa – Vũng tàu

Câu 30:

Người đội trưởng đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh là ai ?

A. Lý Thị Nị.

B. Lý Thị Xậu.

C. Nông Văn Thàn. 

D. Nông Văn Dền.       
Câu 31:

Di sản thiên nhiên nào của nước ta được UNESCO chính thức công nhận 2 lần về giá trị cảnh quan, giá trị địa chất, địa chất địa mạo vào năm 1994 và năm 2000:

A.Vịnh Hạ Long.
B.Phong Nha – Kẻ Bàng.

C.Thánh địa Mỹ Sơn.

D.Rừng quốc gia Cúc Phương.

Câu 32:

Ngày 10/3 âm lịch hằng năm là ngày:

A.Giỗ tổ Hùng Vương.                         
B.Giỗ tổ Thánh Gióng.

C.Giỗ tổ Đức Thánh Trần.                    

D.Giỗ tổ làng nghề.

Câu 33:

Nhật kí được in thành sách mang tên ''Mãi mãi tuổi 20'' là nói về liệt sĩ:

A.Đặng Thùy Trâm.
B.Nguyễn Văn Thạc.

C.Nguyễn Văn Minh.                              

D.Đặng Thùy Minh. 

Câu 34:

Độ tuổi người chưa thành niên được qui định: 



A.Đủ 14 tuổi đến đủ 18 tuổi. 


B.Dưới 14 tuổi. 



C.Dưới 18 tuổi.



D.Đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi. 

Câu 35:

Huyện Bù Đăng có bao nhiêu xã được Nhà nước phong tăng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân? 



A. 2 xã


B. 3 xã


C. 4 xã


D. 5 xã
Câu 36:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào ?

A. Hợp tác, bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động.

B. Tập trung dân chủ.

C. Hiệp thương dân chủ.

D. Tự nguyện, tự quản.

Câu 37:

Năm 1965 Phong trào: ĐVTN Miền Bắc đã phát động phong trào hành động cách mạng gì ?

A. “ 3 sẵn sàng”.

B.  5 Xung phong.

C. 3 làm chủ tập thể.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 38:

Ai là Tổng bí thư đầu tiên của Đảng ?

A. Hồ Chí Minh.

B. Trần Văn Cung.

C. Trần Phú.

D. Lê Hồng Phong.

Câu 39:


"Bác đã về đây TQ ơi


Nhớ thương hòn đất ấm hơi người


Ba năm ấy chân không không nghỉ


Mà đến bây giờ mới tới nơi"


Đoạn thơ trên cho biết Bác trở về nước năm nào ?

A. Năm 1941

B. Năm1942

C. Năm 1943

D. Năm 1945

Câu 40:

Các tính chất của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là:

A. Tính giáo dục, tính chính trị.

B. Tính giáo dục, tính tự nguyện, tự quản.

C. Tính quần chúng, tính tự nguyện, tự quản.

D. Tính quần chúng, tính chính trị, tính giáo dục.  

Câu 41:

Ngày 5 tháng 5 Âm lịch hằng năm là ngày Tết cổ truyền gì của dân tộc ta:

A. Tết Trung thu.
B. Tết Thiếu nhi.

C. Tết Trùng cửu.

D. Tết Đoan ngọ.

Câu 42:

Tác giả bài Quốc ca nước CHXHCN Việt Nam là:

A. Nhạc sĩ Văn Ký
B. Nhạc sĩ Văn Cao

C. Nhạc sĩ Hoàng Hòa

D. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước
Câu 43:

Một thành viên trên Facebook có thể kết bạn với tối đa bao nhiêu người?

A. 3.000 người
B. 5.000 người

C. 10.000 người

D. 100.000 người

Câu 44:

Vườn quốc gia Cúc Phương ngày nay thuộc tỉnh: 



A. Ninh Bình.         


B. Quảng Bình.  



C. Thừa Thiên Huế.    



D. Quảng Trị. 
Câu 45:

Hãy cho biết "Mộ tập thể 3000 người" nay thuộc địa phận nào của tỉnh Bình Phước ?



A. Huyện Chơn Thành.      


B. Huyện Phước Long.



C. Huyện Bù Đăng.



D. Huyện Bình Long (nay là Thị xã Bình Long).
Câu 46:

Người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh đầu tiên là ai ?

A. Nông Văn Dền

B. Kim Đồng

C. Võ Thị Sáu

D. Lý Tự Trọng

Câu 47:

Đoàn viên được phân loại theo 4 mức nào?

A. Vững mạnh, tiên tiến, trung bình, yếu.

B. Xuất sắc, khá, trung bình, yếu.

C. Xuất sắc, tiên tiến, trung bình, yếu.

D. Vững mạnh, khá, trung bình, yếu.

Câu 48:

Do dâu Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 ?

A. Được sự ủy nhiệm của Quốc tế Cộng sản.

B. Nhận được chỉ thị của Quốc tế Cộng sản.

C. Sự chủ động của Nguyễn Ái Quốc.

D. Các tổ chức cộng sản trong nước đề nghị.
Câu 49:



“… Bác sống như trời đất của ta



Yêu từng ngon lúa mỗi cành hoa



Tự do cho mỗi đời nô lệ



Sữa để em thơ, lụa tặng già”

Bạn hãy cho biết bốn câu thơ trên trích từ bài thơ nào? Do ai sáng tác? 

A. Bài thơ: “Bác ơi” - Tố Hữu

B. Bài thơ: “Người đi tìm hình của nước” - Chế Lan Viên.

C. Bài thơ: “Bác ơi” - Bảo Định Giang 


D. Bài thơ: “Người đi tìm hình của nước” - Chế Lan Viên.

Câu 50: 

Thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã dạy học tại trường Dục Thanh (Phan Thiết) vào thời gian nào? Dạy môn gì?

A. Năm 1910, dạy môn Chính trị và Thể dục

B. Năm 1910, dạy môn chữ Hán và Thể dục 

C. Năm 1910, dạy môn Thể dục

D. Năm 1910, dạy môn chữ Hán

Câu 51:

Con đường lây nhiễm HIV/AIDS:

A. Lây truyền qua quan hệ tình dục đồng giới hay khác giới với người bị nhiễm HIV/AIDS.
B. Lây qua đường máu

C. Lây từ mẹ sang con

D. Tất cả đều đúng
Câu 52:

Di sản nào sau đây không phải là Di sản văn hoá Phi vật thể:

A. Áo dài.
B. Cồng chiêng Tây Nguyên.

C. Nhã nhạc cung đình Huế.

D. Dân ca quan họ.

Câu 53:

Ngày “Cá tháng tư” hằng năm được xem là:

A. Ngày chơi khăm.    
B. Ngày vui vẻ.      

C. Ngày nói dối.          

D. Ngày tạt nước. 

Câu 54:

Trong số 54 dân tộc Việt Nam, có bao nhiêu dân tộc có chữ viết riêng:

A. 15 dân tộc.      
B. 24 dân tộc.           

C. 30 dân tộc.           

D. 36 dân tộc.
Câu 55:

Anh hùng Điểu Ong sinh năm 1939, hy sinh năm 1969; được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" vào ngày 6/01/1978.

Hãy cho biết quê hương anh thuộc xã nào của huyện Bù Đăng ngày nay ?

A. Xã Đoàn Kết.
B. Xã Đồng Nai.       

C. Xã Bom Bo      

D. Xã  Thống Nhất
Câu 56:

Bạn hãy cho biết ngày truyền thống của Hội LHTN Việt Nam là ngày nào ?

A. Ngày 15/10/1956
B. Ngày 25/10/1950
C. Ngày 26/3/1931


D. Ngày 15/5/1955  
Câu 57:

Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam ?

A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
B. Đông Dương cộng sản Đảng
C. An Nam cộng sản Đảng
D. Đông Dương cộng sản liên đoàn.
Câu 58:

Ngày 5/6/1911 trên tàu Latusơ Tơrơvin ra đi tìm đường cứu nước; Bác làm công việc gì đấu tiên ?

A. Phụ bếp.      
B. Lau sàn tàu           

C. Bồi bàn           

D. Cào tuyết.
Câu 59:

Đảo Phú Qúy thuộc địa phận tỉnh, thành nào của nước ta ?

A. Khánh Hòa

B. Kiên Giang

C. Bình Thuận

D. Ninh Thuận

Câu 60:

“Không có việc gì khó.

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên”.

Đây là các câu thơ Bác Hồ viết tặng lực lượng thanh niên xung phong. Hãy cho biết thời gian và hoàn cảnh sáng tác bài thơ đó:

A. 15/7/1950 nhân dịp thành lập TN xung phong

B. 8/5/1954 nhân dịp chiến thắng Điện Biên Phủ

C. 15/7/1960 kỷ niện 10 năm ngày truyền thống TNXP

D. 20/3/1951 trong dịp Bác Hồ đến thăm liên phân đội TNXP 312 tại Nà Cù, Bắc Kạn.

Câu 61:

Chóng mặt do thiếu máu thì dùng:

A. Vitamin A-D.
B. Vitamin K.

C. Vitamin B1.

D. Vitamin C và B12.
Câu 62:

Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm khi tham gia chiến trường Quảng Ngãi với tư cách là một: 

A. Dược sĩ.             
B. Y sĩ.  

C. Bác sĩ.                    

D. Y tá.

Câu 63:

Trong 4 nhóm máu của người thì nhóm máu nào có thể tiếp nhận tất cả các nhóm máu còn lại ?

A. Nhóm A 
B. Nhóm B 

C. Nhóm O  
D. Nhóm AB
Câu 64:

Dân tộc đông dân số thứ 2 sau dân tộc Kinh là:

A. Dân tộc Hoa.   
B. Dân tộc Thái.       

C. Dân tộc Mường.   

D. Dân tộc Tày.

Câu 65:

Hãy cho biết huyện Bù Đăng được giải phóng vào ngày, tháng, năm nào ?

A. 10/10/1954 (GP Thủ Đô Hà Nội)
B. 14/12/1974 (GP Bù Đăng)
C. 06/01/1975 (GP Phước Long)
D. 30/04/1975 (GP Miền Nam thống nhất đất nước)
Câu 66:

Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam khóa VI đã phát động những cuộc vận động nào trong thanh niên cả nước?

A. “Thanh niên sống đẹp - sống có ích”

B. “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, 

C. “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”

D. Cả 3 cuộc vận động trên.

Câu 67:

Anh hùng “Tay không bắt giặc”  là ai ?

A. Cù Chính Lan 
B. Vừ A Dính 

C. Dương Văn Nội  
D. Bế Văn Đàn 

Câu 68:

Trời có 4 mùa: Xuân , Hạ, Thu, Đông.

Đất có 4 phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.

Người có 4 đức, đó là ?

A. Công, Dung, Ngôn, Hạnh.
B. Nhân, Lễ-nghĩa, Trí, Tín.
C. Cần, Kiêm, Liêm, Chính.

Câu 69:

“Non Sông việt nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam  có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn vào công học tập của các em”: Bác viết thư gửi học sinh nhân ngày khai trường vào năm nào? 
A. 1946

B. 1945

C. 1950

D. 1954

Câu 70:

Bác Hồ được bầu làm chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào thời gian nào?

A.Khóa I - 1946.

B.Khóa I – 1947.

C.Khóa I – 1945.

D.Khóa I – 1944.

Câu 71:

Môn thể thao nào được mệnh danh là môn thể thao vua:

A.Bóng đá.
B.Điền kinh.

C.Thể dục dụng cụ.

D.Bóng chuyền.

Câu 72:

Tết Chol Chnam Thmay được tổ chức hàng năm vào tháng 4, là Tết cổ truyền của dân tộc nào ở nước ta:



A. Thái – Lào (Tây Bắc).


B. Kh’mer (Nam Bộ).



C. Chăm (Trung Bộ).



D. H’mông (Tây Bắc).

Câu 73:

Việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của:



A.Gia đình, nhà trường.


B.Toàn dân. 



C.Cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội. 



D.Cả 3 câu đều đúng.
Câu 74:

Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam” được tổ chức hằng năm vào ngày:



A.19/02.              


B.19/03.                   



C.19/04.                   



D.19/05.

Câu 75:

Ông sinh năm 1954, được 2 lần cách mạng phong là "Dũng sĩ diệt giặc". Hãy cho biết đó là ai ?



A. Điểu Ong               


B. Điểu Đố       



C. Điểu Lên (Người S'tiêng, sóc Bom Bo, Bình Minh)             



D. Điểu Sét (Cha của Điểu Sét, cụ cũng từng tham gia cách mạng, chống Pháp và đánh Mỹ)
Câu 76:

Báo Tiền Phong là cơ quan ngôn luận của tổ chức nào ?

A. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

B. Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

C. Đảng cộng sản Việt Nam.

D. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Câu 77:

Đoàn Thanh niên Việt Nam được vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu vào năm nào ?

A. Năm 1970

B. Năm 1973

C. Năm 1974

D. Năm 1975

Câu 78:

Đảng cộng sản Việt Nam thành lập vào ngày, tháng, năm nào ?

A. 03/02/1930
B. 26/03/1931



C. 15/5/1941



D. 15/10/1956


Câu 79: Bác Hồ có một bài thơ chúc tết nhân dân cả nước: 

"Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua

Thắng lợi tin vui khắp mọi nhà

Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ

Tiến lên toàn thắng ắt về ta"

Bài thơ trên được Bác viết vào năm nào ?
A. 1946

B. 1965

C. 1966

D.1968. 

Câu 80:

Hãy cho biết Bí thư Huyện ủy Bù Đăng hiện nay là ?

A. Đ/c Huỳnh Quang Tiên.

B. Đ/c Trần Văn Chung.

C. Đ/c Lê Viết Diện.

D. Đ/c Nguyễn Thanh Bình.
Câu 81:

Việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của:



A. Gia đình, nhà trường.


B. Toàn dân. 



C. Cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội. 



D. Cả 3 câu đều đúng.
Câu 82:

Hát quan họ là sản phẩm văn hóa đặc trưng của vùng miền nào nước ta:



A. Tây Ninh.


B. Bắc Bộ.



C. Bắc Ninh.



D. Ninh Bình.
Câu 83:

Tác phẩm nào được viết và đóng thành sách nặng nhất ở Việt Nam?

A.Lục Vân Tiên

B.Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

C.Số Đỏ

D.Truyện Kiều

Câu 84:

Năm 2003, UNESCO công nhận 1 di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam, đó là:

A.Áo dài.                                              

B.Nhã nhạc cung đình Huế.

C.Cồng chiêng Tây Nguyên.                 

D.Cải lương Nam Bộ.

Câu 85:

Ủy ban nhân dân là cơ quan: 

A.Quyền lực Nhà nước. 

B.Chấp hành của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

C.Tư pháp. 

D.Tất cả đều đúng. 

Câu 86:

Chùa Một Cột được xây dựng dưới thời nào ?

A. Thời Lý 

B. Thời Ngô 
C. Thời Tiền Lê 

D. Thời Trần 

Câu 87:

Lúc còn bé Bác Hồ có tên gọi là gì ?
A. Nguyễn Sinh Côn

B. Nguyễn Sinh Cung

C. Nguyễn Tất Thành

D. Nguyễn Văn Thành

Câu 88:

Bài thơ là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên cảu nước ta:
Sông núi nước nam vua nam ở

Rành rành định phận ở sách trời

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời
Tác giả của 4 câu thơ trên là của ai ?

A. Nguyễn Trãi 

B. Nguyễn Huệ 

C. Hồ Chí Minh 

D. Lý Thường Kiệt 

Câu 89:

Người đội viên nhỏ tuổi  cứu em nhỏ  trong bom đạn giặc Mỹ là ai ? 

A. Nguyễn Bá Ngọc 

B. Kim Đồng

C. Vừ A Dính 

D. Hồ Văn Mên 

Câu 90:

Bạn hãy cho biết chủ đề tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2013 là gì?

A. “Cùng nhau hành động vì biển đảo quê hương”

B. “Tất cả vì biển đảo quê hương”

C. “Chung tay vì biển đảo quê hương - hãy hành động ngay”

D. “Chung tay hành động vì biển đảo quê hương”

Câu 91:

Công dụng của rau má:



A. Chữa sốt, nhuận trường (táo bón).


B. Chữa kiết lị, lợi tiểu.



C. Chữa tiêu chảy, kiết lị.



D. Chữa tiêu chảy, lợi tiểu.
Câu 92:

Một lễ hội lớn của người Chăm (Bình Thuận), được tổ chức vào tháng 10 hàng năm, đó là:

A.Lễ hội Ka tê.                               
B.Lễ hội Ombongóc.

C.Lễ hội mẹ Ponagar.                           

D.Tất cả đều sai.
Câu 93:

Dưới đây có một tác phẩm không phải của Nam Cao, đó là ?

A.Đôi mắt.

B.Vợ chồng A Phủ.

C.Lão Hạc.

D.Chí Phèo.

Câu 94:

Trang phục đặc trưng của người dân miền Nam là: 

A. Áo dài.              
B. Áo bà ba.              

C. Áo tứ thân.             

D. Áo the.

Câu 95:

Kinh đô của Nhà nước đầu tiên của Việt Nam:

A.Lang Liêu.       

B.Văn Lang.            

C.Đống Đa.              

D.Châu Khê.

Câu 96:

Loại xe nào đã được dùng để vận chuyển lương thực, đạn để phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là ? 

A. Xe ôtô 
B. Xe tăng 

C. Xe gắn máy 

D. Xe đạp thồ 
Câu 97:

Hãy cho biết: Trong suốt cuộc đời của mình, Bác đã trở về thăm quê hương Nam Đàn – Nghệ An bao nhiêu lần ?

A. 01 lần (Năm 1957) 

B. 03 lần (Năm 1954, 1957, 1966) 

C. 04 lần (Năm 1945, 1954, 1957, 1966) 

D. 02 lần (Năm 1957, 1961) 

Câu 98:

“Người con gái đất đỏ” là danh hiệu của ai ? 

A. Phạm Thị Cúc 

B. Hồ Thị Thu 
C. Võ Thị Thắng 
D. Võ Thị Sáu 

Câu 99:

Bác Hồ gửi thư căn dặn  thiếu niên nhi đồng 5 điều Bác Hồ dạy vào ngày tháng năm nào ?

A. Ngày 15/5/1961 

B. Ngày 6/1/1975 

C. Ngày 30/4/1975 

D. Ngày 3/2/1930 

Câu 100:

Năm 2016 là năm diễn ra đại hội lần thứ mấy của Đảng cộng sản Việt Nam ?

A. Lần thứ IX
B. Lần thứ X



C. Lần thứ XI



D. Lần thứ XII
Câu 101:

Loại bệnh dịch làm cho heo chết nhanh trong thời gian ngắn và có khả năng lây nhiễm cao, đó là:

A. Dịch heo đuôi xanh.                          
B. Dịch lở mồm long móng.

C. Dịch heo điên.                                   

D. Dịch heo tai xanh.

Câu 102:

Hà Nội kỉ niệm 1000 năm Thăng Long vào thời gian nào:

A. 10/10/2008.
B. 10/10/2009.

C. 10/10/2010.

D. 01/10/2010.

Câu 103:

Trong dân gian văn học nước ta có 1 “Bà Chúa thơ Nôm”, đó là:

A.Bà Huyện Thanh Quan.
B.Huyền Trân công chúa.

C.Hoàng hậu Nam Phương.

D.Hồ Xuân Hương.
Câu 104:

Tranh Đông Hồ nổi tiếng với tác phẩm “Đám cưới chuột” được vẽ trên loại giấy nào ?

A.Giấy dó.

B.Giấy điệp.

C.Giấy polure.

D.Giấy vân.

Câu 105:

Công dân được gọi thi hành nghĩa vụ quân sự ở độ tuổi: 

A.Từ đủ 18 tuổi đến hết 27.

B.Từ 18 tuổi đến 27 tuổi. 

C.Từ 17 tuổi đến 27 tuổi.

D.Từ đủ 17 tuổi đến hết 27 tuổi.

Câu 106:

Lá cờ đỏ sao vàng  xuất hiện đầu tiên ở đâu ?

A. Khởi nghĩa Batơ

B. Khởi nghĩa Nam kỳ 

C. Khởi nghĩa Yên Bái 

D. Khởi nghĩa Bãi Sậy 

Câu 107:
Hãy cho biết Họ tên khai sinh (tên thật) của anh Lý Tự Trong là gi ?

A. Nguyễn Tự Trọng
B. Lê Văn Trọng
C. Hoàng Văn Trọng
D. Vũ Thế Trọng
Câu 108:

Tên con sông được lấy làm ranh giới chia cắt Đàng Trong, Đàng Ngoài vào thế kỉ XVII là gì ?

A. Sông Bến Hải 

B. Sông Nhật Lệ 

C. Sông Gianh 

D. Sông Cái
Câu 109:

Hãy nhớ lấy lời tôi: “Đã đảo Đế Quốc Mỹ,  đã đảo Nguyễn Khánh. Hồ Chí Minh muôn năm,  Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm” là câu nói của ai ?

A. Võ Thị Sáu 

B. Nguyễn Văn Trỗi 

C. Bế Văn Đàn 
D. Lý Tự Trọng 

Câu 110:

Chi đoàn xem xét quyết định xoá tên đoàn viên đối với trường hợp nào?

A. Đoàn viên không tham gia sinh hoạt Đoàn ba tháng trong một năm mà không có lý do chính đáng.

B. Đoàn viên không đóng đoàn phí ba tháng trong một năm mà không có lý do chính đáng.

C. Cả 2 phương án trên đều đúng.

D. Cả 2 phương án trên đều sai.

Câu 111:

Một lễ hội cổ truyền của đồng bào S’tiêng có từ lâu đời diễn ra hằng năm vào thời điểm thu hoạch mùa màng xong (từ tháng 10 đến tháng 12): 
A. Lễ hội đâm trâu mừng được mùa. 
B. Lễ hội quay đầu trâu mừng lúa mới.
C. Lễ hội cầu mưa.

D. Lễ Bỏ Mả.

Câu 112:

Ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam. Nước Mỹ có ngày 20 tháng 11 hay không?

A. Có
B. Không

Câu 113:

Nhân vật tiêu biểu của múa rối nước đó là:

A.Chú mục đồng.

B.Chú tễu.               

C.Con trâu.              

D.Con rối.

Câu 114:

“Đèo nào dưới biển trên mây-Ngoài kia Hương thủy, trong này Hàn Giang”. Đó là ?

A.Đèo Cả.           

B.Đào Rù rì.            

C.Đèo Hải Vân.       

D.Đèo Chuối.

Câu 115:

Ai là người đứng đầu ngành châm cứu ở Việt Nam ?

A.Nguyễn Tài Thu.

B.Tôn Thất Tùng.

C.Phạm Ngọc Thạch.

D.Tôn Thất Bách.

Câu 116:

Để phục vụ cho chiến dịch Phước Long- Đồng Xoài nhu cầu gì trong lúc này là cấp bách nhất ?

A. Sự ủng hộ của nhân dân. 

B. Lương Thực.
C. Vũ khí.

D. Tất cả đều Đúng. 
Câu 117:

Ai là người lấy thân mình lấp lỗ châu mai cho đồng đội xông lên tiêu diệt địch ?

A. Đoàn Đức Thái. 

B. La Văn Cầu. 

C. Phan Đình Phùng. 

D. Phan Đình Giót. 

Câu 118:

“Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng CNXH vừa “HỒNG” vừa “CHUYÊN”. Bạn hãy cho biết “HỌ” ở đây là lực lượng nào ?

A. Lực lượng Công an nhân dân. 

B. Lực lượng Quân đội nhân  dân. 
C. Lực  lượng Đoàn viên thanh niên. 

D. Học sinh - Sinh viên.

Câu 119:

Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới có bao tiêu chí rèn luyện, bao tiêu chí hành đồng? 

A. 5 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động.

B. 4 tiêu chí rèn luyện, 8 tiêu chí hành động.

C. 3 tiêu chí rèn luyện, 6 tiêu chí hành động.

D. 2 tiêu chí rèn luyện, 4 tiêu chí hành động. 

Câu 120:

Tác giả của huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản HồChí Minh là ai?ra  đời vào thời gian nào?

A. Hoàng Hòa, 1931

B. Phạm Tuyên, 1932

C. Huỳnh Văn Thuận, 1951

D. Tôn Đức Lượng, 1951
